
 

 

                                                           BÁO CÁO 

Kết quả triển khai phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy 

định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây viết tắt là 

Thông tư liên tịch số 10). Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng phối hợp) báo cáo kết quả triển khai phối 

hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Xây dựng kế hoạch: 

Thực hiện Quyết định số 306/QĐ-HĐPH ngày 10/3/2023 của Hội đồng phối 

hợp ở Trung ương ban hành kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động tố tụng năm 2023. Để công tác triển khai, chỉ đạo phối hợp về trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng được đồng bộ, hiệu quả, Hội đồng phối hợp liên 

ngành địa phương thực hiện lấy ý kiến các ngành thành viên và căn cứ ý kiến của 

các ngành thành viên của Hội đồng, căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, Hội 

đồng phối hợp liên ngành ban hành kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp 

lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh năm 2023
1
. 

Để tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở Tư pháp 

(thông qua Trung tâm trợ giúp lý nhà nước) với các cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng trong hoạt động trợ giúp pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, đảm bảo các đối tượng 

thuộc diện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu trợ giúp pháp lý trong các vụ án, vụ việc 

tham gia tố tụng được hướng dẫn, giải thích và hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý theo 

các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý, thông qua công tác kiểm tra hàng năm, 
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Hội đồng phối hợp đã ban hành văn bản thực hiện việc kiểm tra tại các cơ quan tiến 

hành tố tụng về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý
2
. 

Việc hướng dẫn, thực hiện chế độ kiểm tra, theo dõi và đánh giá việc thực 

hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT được tổ chức thực hiện theo quy định, Sở 

Tư pháp chủ trì tổ chức Đoàn kiểm tra trên cơ sở Kế hoạch của Hội đồng phối hợp 

ban hành. Qua các đợt kiểm tra trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp 

lý (kiểm tra trực tiếp tại cơ quan, đơn vị hoặc kiểm tra gián tiếp thông qua việc các 

đơn vị tự kiểm tra và báo cáo về Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh) đều cho thấy 

công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đạt nhiều kết quả tốt, 

việc giới thiệu, thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý, báo cáo, thống kê vụ 

việc…đảm bảo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT.  

2. Việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý 

(TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh: 

Công tác củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp và Tổ giúp việc 

cho Hội đồng phối hợp luôn được quan tâm chú trọng. Trong năm, để phù hợp 

công tác, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, theo đề nghị của ngành thành viên. 

Chủ tịch Hội đồng ban hành văn bản kiện toàn lại Tổ giúp việc cho Hội đồng và 04 

trường hợp bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng
3
.  

3. Tổ chức tập huấn Thông tƣ liên tịch số 10/2018/TTLT: 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các văn 

bản pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý và đặc biệt là Thông tư liên tịch số 

10/2018/TTLT, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp 

với các cơ quan tiến hành tố tụng; vai trò, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng 

và người thực hiện trợ giúp pháp lý trong công tác phối hợp trao đổi thông tin, giới 

thiệu người thuộc diện được TGPL, bảo đảm các đối tượng thuộc diện người được 

TGPL khi có nhu cầu được tiếp cận thông tin và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý 

có chất lượng. Hội đồng phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao ngăng lực, hiệu quả 

công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Thuận năm 2023
4
. 
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Kế hoạch  số 2247/KH-HĐPHLN ngày 14/8/2023 kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 
năm 2023; Quyết định số 92/QĐ-HĐPHLN ngày 14/8/2023 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng năm 2023; Công văn số 2574/CV-HĐPHLN ngày 13/9/2023 về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý 
trong hoạt động tố tụng năm 2023. 

3

Quyết định số 28/QĐ-HĐPHLN ngày 20/3/2023 về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành 
về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Ninh Thuận; Thông báo số 683/TB-HĐPHLN ngày 20/3/2023 về việc thay 
đổi thành viên Hội đồng và bổ sung thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng, Thông báo số 3141/TB-HĐPHLN ngày 
26/12/2022 và số 1222/TB-HĐPHLN ngày 11/5/2023  về việc thay đổi thành viên Hội đồng. 

4

Hội đồng ban hành văn bản: Kế hoạch số 1602/KH-HĐPHLN ngày 14/6/2023 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, 
nhận thức về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2023; Giấy mời tham dự Hội nghị số 1063/GM-HĐPHLN ngày 14/6/2023. 
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Tại Hội nghị tập huấn, báo cáo viên là thành viên trong Hội đồng thuộc 

ngành Công an, Toà án đã thực hiện nghiêm túc việc truyền tải các nội dung tập 

huấn đến toàn thể hội nghị, được hội nghị đánh giá cao các nội dung báo cáo tại 

buổi tập huấn. Số lượng đại biểu tham dự tại buổi tập huấn là 150 người
5
, với tinh 

thần học hỏi, giao lưu tích cực. 

4. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động tố tụng: 

Nhằm đảm bảo cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu trợ giúp 

pháp lý trong các vụ án, vụ việc tham gia tố tụng được hướng dẫn, giải thích và 

hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý theo các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý; số 

lượng và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham 

gia tố tụng ngày càng nâng cao. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông 

tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng.  

Ngày 14/8/2023, Hội đồng phối hợp ban hành Kế hoạch số 2247/KH-

HĐPHLN kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2023, việc 

kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch và có báo cáo kết quả kiểm tra
6
, cụ thể: 

- Về mốc thời gian thực hiện kiểm tra là từ ngày 01/10/2022 đến ngày 

30/9/2023. 

- Về nội dung: Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về trợ 

giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015 và Thông tư liên tịch số 10; trách nhiệm của các cơ quan tiến 

hành tố tụng, cơ sở tạm giữ, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong công tác 

phối hợp về trợ giúp pháp lý theo Thông tư liên tịch số 10; đánh giá việc tham gia 

tố tụng, chất lượng vụ việc tham gia tố tụng của người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

- Về đơn vị được kiểm tra: 

+ Hội đồng phối hợp thực hiện công tác kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan 

tiến hành tố tụng (Công an, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân) huyện Ninh Sơn vào 

ngày 10/10/2023. 
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Thành phần đại biểu gồm: Thành viên Hội đồng phối hợp và thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng; Đại diện lãnh 
đạo cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện; các Điều tra viên, Thẩm phán và  Kiểm sát viên thực hiện trợ giúp pháp lý; 
Đại diện lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố; Trưởng phòng Hành chính - Bổ 
trợ, Sở Tư pháp; Trợ giúp viên pháp lý, viên chức thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp 
pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. 

6

Báo cáo số 3060/BC-HĐPHLN ngày 19/10/2023 về kết quả thực hiện kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt 
động tố tụng trên địa bàn tỉnh năm 2023. 
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+ Đơn vị được kiểm tra gián tiếp là các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Ninh Hải, Thuận Nam, Bác Ái; cơ quan 

được kiểm tra gián tiếp tự kiểm tra và báo cáo kết quả công tác phối hợp liên 

ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 (theo Đề cương đính 

kèm) về Hội đồng phối hợp.    

 - Nhận định, đánh giá qua công tác kiểm tra: 

+ Lãnh đạo các ngành  thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành đã tổ chức quán 

triệt về hoạt động công tác trợ giúp pháp lý, quyền được trợ giúp pháp lý của người 

được trợ giúp pháp lý và các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố 

tụng theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-

BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 đến toàn thể cán bộ của ngành 

mình. Các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán nhận thức rõ trách nhiệm của người 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong công tác phối hợp, thông tin cho người được trợ 

giúp pháp lý về quyền trợ giúp pháp lý miễn phí; trong quá trình người thực hiện trợ 

giúp pháp lý tham gia tố tụng đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 10. 

+ Thực hiện tốt việc niêm yết công khai Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại trụ 

sở và Nhà tạm giữ ở vị trí dễ tiếp cận. Tờ thông tin trợ giúp pháp lý được dán ở từng 

Buồng tạm giam, tạm giữ và nơi sinh hoạt chung của người bị tạm giam, tạm giữ nhằm 

thuận tiện cho người bị tạm giam, tạm giữ đọc, biết và thực hiện các quyền lợi của mình 

về trợ giúp pháp lý miễn phí. 

+ Các đơn vị luôn chủ động liên hệ và có văn bản đề nghị Trung tâm trợ giúp 

pháp lý cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí; thực hiện đúng quy định về đăng ký, cấp 

giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý, tạo điều kiện để người 

thực hiện trợ giúp pháp lý kịp thời tiếp xúc với người bị tạm giam và tham gia các giai 

đoạn tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. 

+ Các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời thông báo thời gian, địa điểm tham gia 

hỏi cung bị can, người bị tạm giữ hoặc thời gian làm việc với đương sự trong vụ án dân 

sự cho Trợ giúp viên pháp lý, tạo điều kiện trong việc tiếp xúc, nghiên cứu, sao chép hồ 

sơ và thông báo lịch xét xử cho Trợ giúp viên pháp lý tham gia vụ việc; Bản án của Tòa 

án thể hiện được nội dung quan điểm bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

người được trợ giúp pháp lý. 

5. Kết quả thực hiện của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nƣớc: 

5.1. Về phối hợp, cung cấp cho các cơ quan tố tụng: 

Công tác phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý với các cơ quan tiến hành 

tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ và có chất 
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lượng. Trung tâm thường xuyên thực hiện việc rà soát, chỉ đạo viên chức (Trợ giúp 

viên pháp lý trong quá trình tham gia thực hiện vụ việc TGPL) liên hệ, trao đổi với 

các cơ quan tiến hành tố tụng, Uỷ ban nhân dân cấp xã để kịp thời cung cấp mới 

hoặc thay thế các Bảng thông tin về TGPL đã cũ, Tờ thông tin về TGPL; Cung cấp 

đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý 

miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp 

pháp lý; cung cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở 

giam giữ và trại giam về danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, Luật 

sư ký Hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
7
.  

5.2. Về thực hiện các hoạt động truyền thông, các phóng sự trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm công tác phối hợp trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng: 

Ngày 20/12/2022, Sở Tư pháp và Toà án nhân dân tỉnh Ninh Thuận ký kết 

Kế hoạch phối hợp số 3087/KHPH-STP-TAND về người thực hiện trợ giúp pháp lý 

trực tại Toà án nhân dân 02 cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trung tâm trợ giúp 

pháp lý đã phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân các huyện, thành 

phố triển khai tốt công tác người thực hiện trợ giúp pháp lý trực thông qua hình 

thức trực kết nối qua điện thoại tại TAND tỉnh, các huyện, thành phố trong giờ và 

trực tại trụ sở TAND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, TAND huyện Bác Ái 

(vào thứ tư hàng tuần); đồng thời, thông báo đến Phòng Tư pháp và UBND  các xã 

trên địa bàn huyện Bác Ái để cùng phối hợp thông báo đến người dân trên địa bàn 

huyện biết về người thực hiện TGPL trực tại TAND huyên Bác Ái
8
.  

 Trung tâm trợ giúp pháp lý chủ động liên hệ phối hợp với Đài phát thanh và 

truyền hình tỉnh ký kết chương trình phối hợp năm 2023 thực hiện các phóng sự, 

đưa tin về chính sách TGPL cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về 

tài chính nhân kỷ niệm 25 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam; về chính sách 

TGPL cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính nhân kỷ niệm 82 

năm ngày truyền thống Người cao tuổi
9
. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước xây 
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Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cung cấp mới 04 Bảng thông tin về TGPL để lắp đặt tại  04 TAND cấp huyện 
gồm: TAND thành phố PR-TC, huyện Thuận Nam, Ninh Phước và Ninh Hải; 10 Tờ thông tin về TGPL cho các Toà án; 35 
Tờ danh sách người thực hiện TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Ninh Thuận cho các cơ quan tiến hành tố tụng cấp 
tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.  

8

Văn bản Trung tâm trợ giúp pháp lý ban hành phối hợp triển khai công tác người thực hiện TGPL trực tại TAND: 
Công văn số 14/TTTGPL-NV ngày 30/01/2023 về việc đăng ký thời gian làm việc với TAND huyện Bác Ái, số 15/TTTGPL-
NV ngày 30/01/2023 về việc đăng ký thời gian làm việc với TAND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; Công văn số 
31/TTTGPL-NV ngày 30/01/2023 về việc người thực hiện TGPL trực tại TAND 02 cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Thông 
báo số 47/TB-TTTGPL ngày 17/3/2023 về việc Thông báo người thực hiện TGPL trực tại TAND huyện Bác Ái để TGPL 
cho người dân trên địa bàn huyện vào ngày thứ tư hàng tuần.    

9

Chương trình phối hợp số 25/CTrPH-TTTGPL-ĐPTTH ngày 09/02/2023 giữa Trung trâm trợ giúp phap lý và Đài 
phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện truyền thông về hoạt động TGPL trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2023; 
Công văn số 50/TTTGPL-NV ngày 20/3/2023 về việc phối hợp truyền thông về TGPL cho người khuyết tật, người khuyết tật 
có khó khăn về tài chính.    
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dựng nội dung, chương trình và tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội 

đồng phối hợp tổ chức buổi Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm về phối hợp trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh
10

. Đồng thời, trong chương trình 

Hộp thư truyền hình, Trung tâm TGPL đã tiếp nhận thông tin, những câu hỏi vướng 

mắc pháp luật mà người dân gặp phải và cử Trợ giúp viên pháp lý trả lời trên sóng 

Đài phát thanh và Truyền hình hàng tuần. Qua đó, góp phấn tăng cường mối quan 

hệ phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác 

trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; góp phần lan toả chính sách trợ giúp pháp 

lý đến toàn thể người dân, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, giúp người dân ngày 

càng tiếp cận hơn với công tác TGPL, đảm bảo 100% người thuộc diện được trợ 

giúp pháp lý khi có nhu cầu đều được trợ giúp pháp lý miễn phí.   

Ngoài ra, để tăng cường công tác phối hợp TGPL trong hoạt động của chính 

quyền cơ sở, nâng cao vai trò, năng lực, tính chuyên nghiệp và chất lượng hệ thống 

TGPL để người dân dễ tiếp cận pháp luật
11

 (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/01/2023 của Chính phủ), Trung tâm TGPL đã chủ động lồng ghép 03 Chương 

trình mục tiêu quốc gia
12

 vào nhiệm vụ chuyên môn, trong thực hiện chương trình 

người cao tuổi, người khuyết tật có khó khăn về tài chính
13

 và thực hiện 19 đợt 

truyền thông về các xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I). 

Đồng thời, để thực hiện chương trình khảo sát về nhu cầu tiếp cận dịch vụ TGPL 

của người dân, tạo cầu nối để người dân được xuyên suốt tiếp cận dịch vụ trợ giúp 

pháp lý nói riêng và đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói 

chung, Trung tâm TGPL liên hệ, bố trí viên chức phối hợp cho Hội nghị tập huấn 

về TGPL cho cán bộ cấp thôn, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng 

đồng do Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức trên địa bàn 02 huyện Ninh Sơn và Bác Ái
14

. 

5.3. Công tác khen thưởng trong phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng: 
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Công văn số 1458/CV-HĐPHLN ngày 30/5/2023 về việc đề nghị cử người tham gia Toạ đàm và góp ý nội dung, 
chương trình Toạ đàm; Giấy mời tham dự buổi Toạ đàm số 1630/GM-HĐPHLN ngày 16/6/2023.    

11

Công văn số 1345/BTP-TGPL ngày 10/4/2023 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 1234/BTP-TGPL 
hướng dẫn triển khai nội dung TGPL tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Công văn số 
1518/VPUB-TCD ngày 17/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện Công văn số 1345/BTP-TGPL; 
Công văn số 968/STP-HCBT ngày 17/4/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung TGPL tại 
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023.   

12

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.   

13

Báo cáo số 65/BC-TTTGPL ngày 14//2023 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước về kết quả triển khai các 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.   

14

Công văn số 415/CTGPL-TC&QLCL ngày 21/7/2023 của Cục Trợ giúp pháp lý về việc phối hợp tổ chức Hội 
nghị tập huấn về TGPL cho cán bộ cấp thôn, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng.   
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Nhằm tạo khí thế thi đua, động lực thúc đẩy đội ngũ người thực hiện TGPL; 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ trong công tác phối hợp về 

TGPL; các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công 

tác TGPL tại địa phương và kịp thời phát hiện, biểu dương, đề nghị cấp có thẩm 

quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 

công tác phối hợp thực hiện TGPL, Trung tâm TGPL thực hiện công tác tham mưu 

Giám đốc Sở Tư pháp-Chủ tịch Hội đồng phối hợp ban hành văn bản, tiêu chí phát 

động phong trào thi đua đến các cơ quan tiến hành tố tụng, đơn vị, cá nhân thực 

hiện công tác TGPL, nhận được hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan tiến hành tố 

tụng. Qua đợt thi đua, có 12 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác 

phối hợp TGPL được Trung tâm TGPL lập thủ tục trình Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp khen thưởng và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua phối hợp về TGPL 

trong hoạt động tố tụng
15

. 

6. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng ngành trong Hội đồng phối hợp: 

Thực hiện Quyết định số 306/QĐ-HĐPH ngày 10/3/2023 của Hội đồng phối 

hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương, để công 

tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn 

tỉnh ngày càng thiết thực, lan toả sâu rộng và hiệu quả, ngày 31/3/2023, Hội đồng 

phối hợp liên ngành tỉnh ban hành Kế hoạch số 831/KH-HĐPHLN phối hợp liên 

ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023. Từ kế hoạch này, tất 

cả các ngành thành viên thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng đã bám sát và kịp thời 

có văn bản chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 831/KH-HĐPHLN đến các đơn vị thuộc 

ngành mình đảm bảo thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý
16

. 

Quá trình tham gia tố tụng giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý, các cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã giải thích quyền được trợ giúp pháp lý 

cho bị can, bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình 

sự; đương sự trong vụ việc dân sự, hành chính biết các quy định của pháp luật về tố 

                                                 
15

Kế hoạch số 900/KH-HĐPHLN ngày 07/4/2023 của Hội đồng phối hợp về phát động phong trào thi đua lập thành 
tích trong công tác phối hợp về TGPL; Tờ trình số 151/TTr-TTTGPL ngày 22/9/2023 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 
nước về việc đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp-Chủ tịch HĐPHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng xét khen thưởng đối với tập 
thể và cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp về TGPL năm 2023; Quyết định số 109/QĐ-STP ngày 06/10/2023 của 
Giám đốc Sở Tư pháp về việc tặng Giấy khen của Giám đốc STP cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện TGPL trong 
hoạt động tố tụng năm 2023; Giấy mời số 2977/GM-HĐPHLN ngày 13/10/2023 của Hội đồng phối hợp về tổ chức Hội nghị 
tổng kết thi đua công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2023.   

16

Công văn số 113/TA-TGPL ngày 12/4/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chỉ đạo thực hiện Kế 
hoạch số 831/KH-HĐPHLN ngày 31/3/2023 phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023, Công 
văn số 703/CAT-PC01 ngày 19/4/2023 của Công an tỉnh Ninh Thuận về việc đôn đốc triển khai thực hiện các quy định của 
pháp luật về trợ giúp pháp lý, Công văn số 417/VKS-TGPL ngày 31/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận về 
việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch  số 831/KH-HĐPHLN ngày 31/3/2023 phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng năm 2023.   
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tụng và pháp luật về trợ giúp pháp lý
17

; thực hiện đúng quy định về đăng ký, cấp 

giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng 

thực hiện TGPL tạo điều kiện để người thực hiện trợ giúp pháp lý kịp thời nghiên 

cứu hồ sơ, tiếp xúc với người bị tạm giữ, tạm giam, thông báo thời gian, địa điểm 

tham gia hỏi cung bị can, người bị tạm giữ hoặc thời gian làm việc với đương sự 

trong vụ án dân sự, hành chính và tham gia các giai đoạn tố tụng theo đúng quy 

định của pháp luật, kịp thời trao đổi về nội dung vụ việc. Tất cả các bản án trong 

các vụ án có Trợ giúp viên pháp lý tham gia đều thể hiện được nội dung quan điểm 

bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thực hiện TGPL tại phiên 

toà. Việc giao nhận đầy đủ các văn bản tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp 

lý đúng trình tự và thời gian quy định. 

Các ngành thành viên Hội đồng phối hợp tuân thủ và thực hiện chế độ báo 

cáo thống kê đảm bảo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT. Số 

liệu thống kê của ngành thành viên (Công an, Toà án, Viện kiểm sát) trong năm 

2023 như sau: 

- Số người bị buộc tội, bị hại, đương sự được giải thích về quyền được 

TGPL: 

+ Công an: 2.137 người 

+ Toà án: 4.601 người 

+ Viện kiểm sát: 62 người 

  - Tổng số người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án, vụ việc thụ lý, 

tiếp nhận: 

+ Công an: 2.137 người 

+ Toà án: 4.601 người 

+ Viện kiểm sát: 62 người 

- Số người bị buộc tội, bị hại, đương sự có yêu cầu TGPL được thông báo 

cho Trung tâm TGPL: 

+ Công an: 159 người 
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Việc hướng dẫn, giải thích được thể hiện tại hồ sơ vụ án được lưu trữ đầy đủ đơn yêu cầu về trợ giúp pháp lý; các 
biểu mẫu theo Thông tư liên tịch số 10 như: Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý (Mẫu số 01), biên bản giải thích về 
quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý (Mẫu số 
02). Khi phát hiện người thuộc diện được trợ giúp pháp lý các cơ quan tiến hành hành tố tụng chủ động liên hệ thông qua điện 
thoại đường dây nóng, ứng dụng Zalo hoặc trực tiếp gửi văn bản đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý cử Trợ giúp viên pháp lý 
tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thược diện được trợ giúp pháp lý miễn phí (theo Mẫu số 03, 
Mẫu số 04 Thông tư liên tịch số 10). 
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+ Toà án: 110 người 

+ Viện kiểm sát: 10 người 

- Số người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện TGPL nhưng chưa 

yêu cầu TGPL: 

+ Công an: 0 

+ Toà án: 0 

+ Viện kiểm sát: 0 

7. Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản phối hợp giữa Sở Tƣ pháp và 

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ngƣời thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại 

TAND 02 cấp trên đại bàn tỉnh (căn cứ Chƣơng trình phối hợp số 

1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tƣ pháp và Tòa án nhân 

dân tối cao): 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 

19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp 

pháp lý trực tại TAND. Ngày 20/12/2022, Sở Tư pháp và Toà án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận ký kết Kế hoạch phối hợp số 3087/KHPH-STP-TAND về người thực 

hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án nhân dân 02 cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Qua 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 3087/KHPH-STP-

TAND về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại TAND trên địa bàn tỉnh cho 

thấy tính đúng đắn, phù hợp và thiết thực mang lại hiệu quả trong việc đảm bảo cho 

người thuộc diện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu trợ giúp pháp lý, tăng cường mối 

quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công 

tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Số lượng và chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng ngày càng nâng cao. 

- Số vụ việc tiếp nhận qua trực tại trụ sở Toà án: 65 người 

- Số vụ việc tiếp nhận trực kết nối qua điện thoại: 45 người 

8. Việc triển khai điểm cầu thành phần theo Thông tƣ liên tịch số 

05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng, Bộ Tƣ pháp quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành tổ chức 

phiên tòa trực tuyến: 

- Sở Tư pháp phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt 

Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 

15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức 
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phiên tòa trực tuyến đến các phòng ban, đơn vị thuộc quyền. Ngày 05/4/2022, 

Trung tâm trợ giúp pháp lý có tham dự buổi làm việc do Toà án nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận tổ chức với các cơ quan có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện phiên 

toà trực tuyến. Tại buổi họp đã thống nhất nội dung các đơn vị tự xây dựng kinh 

phí, Toà án nhân dân tỉnh đồng ý thống nhất về việc đặt điểm cầu tại Trung tâm trợ 

giúp pháp lý. Ngày 12/8/2022, Trung tâm có báo cáo số 138/BC-TTTGPL về tình 

hình triển khai điểm cầu đặt tại Trung tâm trợ giúp pháp lý trong phiên toà xét xử 

trực tuyến. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, kinh phí cho việc xây dựng điểm cầu 

thành phần chưa được cấp duyệt. Khi có sự hướng dẫn, chỉ đạo và duyệt kinh phí 

của cấp trên sẽ triển khai các bước tiếp theo. 

- Năm 2022, số vụ việc Trung tâm TGPL tham gia phiên toà trực tuyến là 02 

vụ việc. Trung tâm TGPL liên hệ, làm việc với Toà án nhân dân thành phố Phan 

Rang – Tháp chàm và TAND  các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận 

Nam, Ninh Hải, Ninh Phước để phối hợp tham gia khi Toà án mở phiên toà xét xử 

bằng hình thức trực tuyến
18

, số vụ việc Trung tâm tham gia phiền toà trực tuyến 9 

tháng đầu năm 2023 là 05 vụ việc (tăng 03 vụ việc so với năm 2022).     

- Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thông tư liên tịch số 

05/2021/TTLT: 

+ Thuận lợi: Quá trình liên hệ, trao đổi, phối hợp triển khai làm việc luôn 

được các cơ quan, đơn vị có liên quan đồng thuận cao. 

+ Khó khăn: Kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị triển khai điểm cầu 

chưa được trang cấp, kinh phí được cấp cho các hoạt động của Hội đồng phối hợp 

liên ngành chưa bảo đảm thực hiện đồng bộ các hoạt động. 

9. Kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua hình thức tham gia tố 

tụng: 

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước đã cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng là 284 vụ việc cho đối 

tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí, so với cùng kỳ năm 2022 (là 227 vụ việc) 

tăng 57 vụ việc (tăng 25,1%). Trong năm, có 9/9 Trợ giúp viên pháp lý của Trung 

tâm có số vụ việc tham gia tố tụng được phân công giải quyết đạt chỉ tiêu vụ việc 

tốt (đạt 100%) theo chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao
19

. Số vụ việc TGPL đạt thành công, 

                                                 
18

Công văn số 66/TTTGPL-NV ngày 18/4/2023 của Trung tâm TGPL về việc phối hợp khi mở phiên toà xét xử 
bằng hình thức trực tuyến. 

19

Công văn số 5282/BTP-TGPL ngày 29/12/2022 của Bộ Tư phap về việc ban hành chỉ tiêu thực hiện vụ việc của 
Trợ giúp viên pháp lý năm 2023. 
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hiệu quả tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/10/2023 là 89 vụ việc, so với cùng 

kỳ năm 2022 tăng 44 vụ việc (tăng 97,7%). 

- Số vụ việc chia theo lĩnh vực pháp luật: 

+ Hình sự: 179 vụ việc 

+ Dân sự, Hôn nhân&gia đình: 101 vụ việc 

+ Hành chính: 04 vụ việc 

- Số người bị buộc tội, bị hại, đương sự được giải thích về quyền được 

TGPL: 6.868 người 

- Tổng số người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án, vụ việc do các cơ 

quan tiến hành tố tụng thụ lý, tiếp nhận: 6.800 người. 

- Số người bị buộc tội, bị hại, đương sự có yêu cầu TGPL được cơ quan tiến 

hành tố tụng thông báo cho Trung tâm TGPL: 216 người. 

- Số người buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện TGPL nhưng không 

có yêu cầu TGPL, cơ quan tiến hành tố tụng đã thông tin cho Trung tâm TGPL: 0. 

(Gửi kèm theo phụ lục báo cáo số liệu theo mẫu số 6B Thông tư liên tịch số 

10/2018/TTLT) 

10. Kinh phí cho việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố 

tụng: 

Tổng kinh phí được duyệt năm 2023 là 710.000.000 đồng. Trong đó, kinh phí chi 

cho việc phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng là 138.363.000 đồng. 

Các nội dung đã chi cho việc phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng: 

+ Chi phụ cấp cho thành viên Hội đồng phối hợp và Tổ giúp việc cho Hội đồng: 

82.908.000 đồng. 

+ Chi cho tổ chức Hội nghị tập huấn: 17.075.000 đồng. 

+ Chi cho công tác kiểm tra: 9.560.000 đồng. 

+ Chi cho Hội nghị tổng kết, khen thưởng: 21.820.000 đồng. 

+ Chi cho việc lắp đặt Bảng thông tin, Tờ thông tin: 7.000.000 đồng. 

II. KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Đánh giá chung: 

Nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 

giúp pháp lý ở Trung ương và sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh nên Hội đồng phối 

hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh đã bám sát yêu cầu, 
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nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương trong quá trình chỉ đạo, triển 

khai thực hiện tốt công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.  

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nhận thức rõ trách nhiệm của 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong công tác phối hợp, thông báo kịp thời cho 

người được trợ giúp pháp lý được hưởng quyền trợ giúp pháp lý miễn phí khi giải quyết 

vụ việc; thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 10 trong quá trình người thực 

hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

Các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh và 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh luôn chủ động, kịp thời phối hợp triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 10 một cách phù hợp, hiệu quả 

thiết thực. Các vướng mắc, bất cập nảy sinh trong thực tiễn đối với hoạt động trợ giúp 

pháp lý kịp thời được tháo gỡ. Chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng 

cao, đảm bảo tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Trợ giúp 

viên pháp lý khi thực hiện các vụ việc tham gia tố tụng đã giúp các cơ quan tiến hành tố 

tụng dễ dàng thuận tiện trong việc lấy lời khai những người bị buộc tội, bị can, bị cáo 

trong vụ án hình sự cũng như việc lấy lời khai các đương sự trong giải quyết vụ án dân 

sự, hành chính được trợ giúp pháp lý; Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý 

nhiệt tình, năng nổ, đa số các vụ việc tham gia trợ giúp pháp lý đều được người thực 

hiện trợ giúp pháp lý nghiên cứu sâu, có trách nhiệm với công việc và thực hiện đúng 

trình tự thủ tục do pháp luật quy định, được các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá cao. 

2. Những khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân: 

Về chủ quan: Cơ bản những khó khăn, vướng mắc phát sinh đã kịp thời được 

trao đổi, tháo gỡ ngay trong quá trình thực hiện thực hiện, giải quyết vụ việc trợ giúp 

pháp lý. Tuy nhiên, bên cạnh vụ việc được trợ giúp pháp lý được giải thích, hướng dẫn 

và giới thiệu về Trung tâm trợ giúp pháp lý có tăng nhưng vẫn còn một số ít trường hợp 

chưa được giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý rõ, sâu rộng, nhất là trong lĩnh vực 

hôn nhân gia đình.  

Về khách quan: Ninh Thuận là tỉnh có địa bàn đồi núi rộng, một bộ phận người 

dân sinh sống thưa thớt ở nương rẫy. Trình độ nhận thức, hiểu biết về pháp luật của một 

số người dân còn hạn chế, chưa hiểu hết về chính sách mà mình được thụ hưởng, một số 

trường hợp va chạm, tiếp xúc với chính quyền địa phương. Cán bộ làm công tác tuyên 

truyền còn thiếu, nhất là cấp cơ sở nên đôi lúc công tác tuyên truyền về trợ giúp pháp lý 

chưa đến được đại bộ phận người dân.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh: 
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Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng nói riêng và hoạt động trợ giúp phap lý nói chung, kính đề nghị Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, 

tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho các 

đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí của Đảng và 

Nhà nước được kịp thời. Sớm cấp duyệt kinh phí để Trung tâm chủ động hơn trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ, kinh phí cho việc xây dựng điểm cầu thành phần theo Thông 

tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP về phiên toà trực 

tuyến. 

2. Đối với HĐPHLN về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung 

ƣơng 

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt 

động, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý cho 

đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện công tác tiến hành tố tụng và 

cá nhân có liên quan đến hoạt động TGPL. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Bộ luật Tố 

tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, 

tạm giam Thông tư liên tịch số 10 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bám sát Chương 

trình, Kế hoạch của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động 

tố tụng ở Trung ương, tình hình cụ thể tại địa phương, Hội đồng phối hợp liên ngành 

tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện cụ thể, đảm bảo thực hiện tốt công tác trợ 

giúp pháp lý ngày càng sâu rộng, hiệu quả. 

- Bám sát Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương, căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa 

phương để linh hoạt vận dụng đảm bảo thực hiện tốt phối kết hợp công tác trợ giúp 

pháp lý ngày càng có hiệu quả thiết thực. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng phối hợp liên 

ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và Tổ giúp việc cho Hội đồng; đẩy 

mạnh hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin và giới thiệu người thuộc diện được 

trợ giúp pháp lý giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Sở Tư pháp (thông qua Trung 

tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh); chú trọng và nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc 

trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng 

thuộc diện người được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu được tiếp cận thông tin và thụ 

hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng. 
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- Đẩy mạnh việc tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan tiến hành tố 

tụng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong hoạt động trợ giúp pháp lý, đảm 

bảo không để sót, để lọt đối tượng được trợ giúp pháp lý. Đặc biệt, cần kịp thời trao đổi, 

thông báo đến Trung tâm TGPL trường hợp người được trợ giúp pháp lý sau khi được 

giải thích quyền được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật để Trung tâm tiếp 

cận, xác minh thông tin và giải thích quyền và nghĩa vụ cho họ, nhất là các đối tượng là 

người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị tạm giữ, người bị buộc tội, người 

bị hại và đương sự khác trong vụ án hình sự, dân sự, hành chính… một cách kịp thời.  

- Hướng dẫn, triển khai công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng đến các cơ quan tiến hành tố tụng và tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện 

công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng, 

không mang tính hình thức và phải toàn diện tại tất cả các cơ quan tiến hành tố tụng 

trong tỉnh. 

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả việc trực kết nối trong tố tụng hình sự với cơ 

quan điều tra, cơ sở giam giữ và trực tại trụ sở TAND trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.  

- Hàng năm, kịp thời và sáng tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý 

cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán trong 

toàn tỉnh, qua đó tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 

trợ giúp pháp lý bảo đảm tốt nhất quyền của người được trợ giúp pháp lý theo quy định 

của pháp luật.  

- Phối hợp triển khai thực hiện về tổ chức phiên toà trực tuyến khi được cấp kinh 

phí và hướng dẫn của cấp trên theo Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021. 

Trên đây là báo cáo của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động tố tụng tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 năm 2023 

trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐPHLNTGPL ở TW-Bộ Tư pháp; 
- UBND tỉnh; 

- Cục TGPL-Bộ Tư pháp; 

- Cục Công tác phía Nam –Bộ Tư pháp; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Thành viên HĐPHLN tỉnh theo QĐ 2040/QĐ-UBND; 

- Trung tâm TGPLNN tỉnh; 

- Tổ giúp việc HĐPHLN tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, HCBT.    

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TƢ PHÁP 

Trần Văn Hiếu  
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